
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
                     

Số:            /SYT-NV                   Tây Ninh, ngày          tháng       năm 2020 
V/v bổ sung lần 9 danh sách các cơ 

sở đủ điều kiện đăng ký KCB 

BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2020 

 

 

           Kính gửi:  

    - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

    - Các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. 

 

        Căn cứ Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về việc 

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấp phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB). 

       Căn cứ Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc 

Quy định đăng ký KCB bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu và chuyển tuyến KCB 

BHYT. 

       Căn cứ Giấy phép số 139/BYT-GPHĐ ngày 02/10/2020 do Bộ Y tế cấp cho 

Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng. Bệnh viện ĐKTN Cao Văn Chí sẽ được đổi tên 

thành Bệnh viện đa khoa Hồng Hưng và di chuyển đến địa điểm khám chữa bệnh 

mới từ ngày 10/10/2020. Có Mã là: 72131 

      Nay Sở Y tế xin thông báo bổ sung đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ sở KCB 

danh sách công bố các cơ sở đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT trên địa bàn tỉnh 

năm 2020, để làm cơ sở ký hợp đồng thực hiện KCB BHYT.  

1. Danh sách các cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo tuyến trên địa 

bàn tỉnh (phụ lục 1). 

2. Danh sách các cơ sở đủ điều kiện đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế  

(phụ lục 2).  

Sở Y tế thông báo./. 

 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban GĐ SYT; 

- Lưu VP, NV. 

 

                        GIÁM ĐỐC 

                          

 



        

 
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN 

ĐẦU THEO TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(Kèm theo công văn số       /SYT-NV ngày    tháng    năm 2020 của Sở Y tế ) 

 

 

1. Cơ sở khám chữa bệnh ban đầu tuyến tỉnh và tương đương: 01 

       Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh 

   

2. Cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu tuyến huyện và tương đương: 14 

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã : 09 

      Trung tâm Y tế ngành cao su: 02 

+ TTYT CTCP Cao su Tây Ninh 

+ TTYT Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên 

    -   03 Bệnh viện đa khoa tư nhân  

      + Bệnh viện Đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng 

      + Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh (72130) 

      + Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng (72131) 

    3. Cơ sở khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tuyến xã và tương đương: 97  

- 92 trạm y tế xã, phường thị trấn  (trừ 2 trạm Y tế: thị trấn Dương Minh 

Châu, thị trấn Gò Dầu).    

- Trạm y tế cơ quan:  01  

     + Trạm y tế Công ty cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa  

          -Phòng khám đa khoa tư nhân: 04 

           + Phòng khám Đa khoa tư nhân Song Thu 

 + Phòng khám Đa khoa Medic An Khang 

 + Phòng khám Đa khoa Phúc An Sài Gòn 

          + Phòng khám đa khoa Phước Đông (Có mã là: 72125) 
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ 

KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ 

(Kèm theo công văn số     /SYT-NV ngày    tháng    năm 2020 của Sở Y tế ) 
 

TT 
Cơ sở 

Khám, chữa bệnh 
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A-Tuyến tỉnh 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bệnh viện Y Dược cổ truyền Tây Ninh 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

Bệnh viện Phục hồi chức năng 

B. Tuyến huyện 

TTYT Thành phố Tây Ninh 

TTYT Hòa Thành 

TTYT Châu Thành 

TTYT Dương Minh Châu 

TTYT Tân Biên 

TTYT Tân Châu 

TTYT Gò Dầu 

TTYT Trảng Bàng 

TTYT Bến Cầu 

TTYT CTCP Cao su Tây Ninh 

TTYT Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên 

Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng (có mã là: 72131) 

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Lê Ngọc Tùng 

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh  

C.Tuyến xã:  

-92 trạm y tế xã, phường thị trấn  (trừ 2 trạm Y tế: thị trấn Dương Minh 

Châu,  thị trấn Gò Dầu).    

-Trạm y tế cơ quan:  01  

          + Trạm y tế Công ty cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa  
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 - Phòng khám đa khoa tư nhân 

          +  Phòng khám Đa khoa tư nhân Song Thu 

 + Phòng khám Đa khoa Medic An Khang 

 + Phòng khám Đa khoa Phúc An Sài Gòn 

          + Phòng khám đa khoa Phước Đông (Có mã là: 72125) 
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